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CÔNG TY TNHH THỰC PHẢM 
DƯƠNG CƯỜNG 

15 

18 

16 

17 

BẢNG BÁO GIÁ TRƯỜNG MẢM NON CÚC PHƯƠNG 

Tôm 

|Cua đồng 
Tép đồng 
Ngao 

TÔM CUA THỊT CẢ 

10 Cárô phi lọc 
11 Mọc sống 

Cá rộ to 
lCá trằmn cả con 
Cá trắm bỏ đầu đuội 
Cá chép cả con 

TÊN HÀNG 

Cá chép bỏ đầu đuội 

Thịt lợn sấn mông có bì 
Thịt lợn mông bỏ bì 
Thịt lợn nạc mông vai 
Thịt lợn ba chi 
Tim lợn 
Tim + Cật lọn 

20 Xuơng ống 

|Chân giò cả cái 
19 Chân giò bỏ móng 

21 Xuoơng cục 
22 Xương suờn có sống 
23 Suờn không có sống 
24 Thịt bò loại I bỏ da 
25 Thịt gà sơ chể cả con 
26 Thịt gà sơ chể bỏ lòng cổ cánh 
27 Thịt ngan sơ chể cả con 

Ảp dụng từ ngày 27/04/2026 đến ngày 09/05/2026 

Thịt ngan sơ chế bỏ lòng cổ cánh 
Thịt vịt sơ chể cả con 

ĐVT 

kg 

kg 
kg 

kg 
kg 

kg 

kg 

kg 
kg 
kg 

kg 

kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 

kg 

kg 

kg 

kg 
kg 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 

SỐ 
LƯỢNG 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

CHUYÊN THỰC PHẢM SẠCH 
RAU, CỦ, QUẢ SẠCH 

Đơn giá 

335.000 

215.000 

205.000 

42.000 

79.000 

79.000 

126.000 

75.000 

105.000 

63.000 

155.000 

130.000 

145.000 
155.000 
160.000 

270.000 

170.000 

100.000 

125.000 

65.000 

75.000 

130.000 

158.000 

250.000 

126.000 

147.000 

126.000 

147.000 

100.000 

Biến động so với báo 
giá gần nhất 

TĂNG 

Chua có 
Chưa có 

GIẢM 

Ghi chú 



30 Thịt vịt sơ chế bỏ lòng cổ cánh 
31 

32 Trímg vịt 
33 Trúng vịt quả 
34 |Trúng cút 
35 Tríng gà 
36 Đậu phụ 
37 Nước đậu nành 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Thịt chim bồ câu 

13 

14 
15 
16 

17 

28 

18 

21 

24 

Rau mùi 
Thì là 

10 Hành khô lai 

Hành lá 

11 Tỏi 
12 Muớp 

Hành tây 
Så 

Ởt 
|Gừng 
Chanh 

Hành khô ta 

B xanh 
Bầu xanh 
Bí đỏ 
Cà chua 

19 Khoai sọ 

Cà rốt 

20 Khoai môn 

Khoai tây 

22 Su su 
Củ cải 

23 Ngô ngọt 
Quả đậu 

25 Su hào 
26 Rau cải 
27 Cải chíp 

Rau ngót 

RAU CỦ QUẢ 

29 Rau canh 
30 Súp lơ 

quả 

kg 
kg 
kg 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 
kg 
kg 

lit 

kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 

kg 
kh 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 
kg 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

115.000 

326.000 

70.000 

4.000 

84.000 

74.000 

25.000 

16.000 

35.000 

60.000 

40.000 

20.000 

21.000 

32.000 

32.000 

55.000 

42.000 

32.000 

37.000 

25.000 

26.000 

25.000 

23.000 

19.000 

26.000 

21.000 

32.000 

32.000 

21.000 

21.000 

32.000 

21.000 

26.000 

26.000 

26.000 

48.000 

26.000 

30.000 



33 Quả gấc 
34 Ruột gấc 

36 
3S Đỗ 

37 

38 

32 

39 

40 

41 

42 
43 

48 

49 

2 
3 
4 
5 

44 Chuối tiêu quả 

6 

23 

45 Chuối tây quả 

7 

9 

46 Chuối tiêu kg 
47 Chuổi tây kg 

11 
12 
13 

Bấp cải 

14 
15 

Cải cúc 

16 
17 
18 
19 
20 

giá 
Đu đủ xanh 
Thanh long 
Dua hấu 
Cam sành 
Cam canh 
|Quýt thái 
Đu đủ chín 
|Xoài chín 

Sữa chua 

10 Đậu xanh 

|Süa tươi Vinamilk ADM 

Gạo tẻ thơm các loại 
|Gạo nếp cái hoa vàng 
Phở khô 
Bún khô 
Miến dong rời 
Miến dong túi 
Bột năng 
Bột sắn 
Đậu đen 

Đậu đỏ 
Vừng vàng 
Lạc hạt 
Tai chua 
Nấm hương 
|Hạt sen 
Mộc nhĩ 

ĐỒ KHÔ 

Muối hạt 
Muối bột canh Hải Châu 
Muối bột canh Hải Châu gói 

21 Muối bột canh Thiên Hương 
22 Duờng kính 

Gia vị kho thit 
24 Nuớc cốt dửa 
25 Dầu ăn Mezan 101 

kg 
kg 

kg 
kg 

kg 

kg 
kg 

kg 

kg 

kg 

quả 

kg 
kg 

quả 

kg 

kg 
kg 
hộp 
hộp 

kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 
kg 

gói 

kg 

lon 

kg 

gói 

can 

kg 
kg 
kg 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
19.000 

32.000 

37.000 

84.000 

21.000 

16.000 

32.000 

21.000 

23.000 

34.000 

32.000 

26.000 

32.000 

2.500 

2.500 

23.000 

23.000 

6.000 

S.000 

20.000 
37.000 
42.000 
42.000 
68.000 
84.000 
23.000 

158.000 
71.000 
47.000 
47.000 
89.000 
53.000 

126.000 
315.000 
180.000 
105.000 

8.000 
23.000 
5.000 

25.000 
30.000 
6.000 

27.000 
550.000 

Hết vụ 
Hết vụ 
Hết vụ 



26 Dầu ăn Simply 
27 
28 
29 

31 
30 Nuớc mắn Nam ngư 750ml 

35 

32 Nước mắm Đệ nhị 800ml 

36 

33 Nuớc mắm Đệ nhị 

37 

34 Nước rừa bát Thái 3,61 

38 
39 
40 
41 
42 

Dầu ăn Simply 51 

43 

Dầu ăn Neptune 

44 

Dầu ăn Neptune 5l 

45 
46 

Nước mắm Nam Ngư 

Nước rừa bát Sunlight 3,61 
|Găng tay y tế 
|Găng tay nilong 
|Gằng tay rừa bát vàng 
Găng tay rừa bát xanh 
|Búi cọ xOong 
Búi rüa bát 
Túi bóng 
Sunlight lau sản 
Vim rừa tolet 
Gas 45kg 
Gas 12kg 

lít 
Can 
lít 
Can 
chai 
lít 

chai 
lít 
can 

can 

hộp 
hộp 
Đôi 
Đôi 
cái 
cái 
kg 

thùng 
thùng 
binh 
bình 

1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

75.000 
360.000 
75.000 

360.000 
56.000 
74.000 
25.000 
31.000 
131.000 
131.000 
105.000 
16.000 
80.000 
80.000 

5.000 
5.000 

63.000 

378.000 
588.000 

2.250.000 

620.000 
Nho Quan/ ngày 27 tháng 04 năm 2026 

CÔNG TY TNHH TIDƯỜNG CƯỜNG TNHH THỢC PHẨM 

HOOUA 
GIAM ĐUc 
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